
 

 

派員參加經濟部「2022越南投資考察團」簡要報告 

壹、緣起 

 越南是許多台灣企業在東協市場布局的首選國家，為協助我商

持續瞭解後疫情時代越南投資環境及掌握發展機會，經濟部投資業

務處於本(111)年 9 月 4 日至 10 日籌組「2022 越南投資考察團」，由

張銘斌處長率團，赴越南河內、富壽、南定、太平、北寧、廣寧、

海防、胡志明市等地考察訪問(行程詳附件 1)。本訪團係自 COVID-

19 疫情爆發以來，經濟部籌組的第 1 個海外投資考察團，因尚有防

疫考量，該團定位為小型機動團，成員計有 9 家廠商，來自 IC 設計、

電子零組件製造、電池材料、土木工程、化學原料製造、金融服務

等產業，以及台灣投資窗口、投資台灣事務所、KPMG 等單位代表，

共計 18人(團員名冊詳附件 2)。 

  配合政府推動新南向政策，本會吳東亮理事長特別指派所屬公

司台新銀行隆安分行籌備處代表許俊萍資深協理就近參團。許資深

協理除了隨團拜會越南投資主管機關，參訪多個省市工業區及當地

台商企業外，也出席「台越電子產業供應鏈合作研討會」及越南計

畫投資部南部投資促進中心(IPCS)舉辦之投資座談會。此外，本會

高國倫副理事長所屬之長興材料駐越南代表辦事處吳國暉主任亦參

與訪團部份行程。 

貳、行程紀要 

一、9月 5日  

(一) 訪問富壽省 

  考察團於 9 月 5 日上午拜會富壽省政府，由該省省長親自接

待，會中簡介富壽省投資環境，隨後進行工業區參訪活動及餐

敘交流。 

(二) 拜會越南計畫投資部外人投資局 

  在我駐越南代表處石瑞琦大使及經濟組曾顯照組長陪同下，



 

 

考察團在 9 月 5 日下午拜會外人投資局(Foreign Investment 

Agency, FIA)，由 FIA杜一皇局長率相關部門同仁接見，並親自

簡介越南投資環境、投資優惠等措施，在座貴賓尚包括海陽省、

寧平省、永福省、和平省經濟區管理局代表。此外，藝安省、

興安省及清化省的省長分別主持各省投資環境簡報之環節，會

中團員就交通基礎建設規劃、土地取得程序、人力資源素質、

技術人才培訓規劃、環保規定等議題積極提問，台越雙方交流

熱絡。 

二、9月 6日 

  (一) 訪問南定省及太平省 

考察團於 9 月 6 日上午赴南定省參訪美順工業區及拜會南

定省政府，由該省陳英勇副省長接待並簡介投資環境，當天下

午則前往太平省拜會省政府及參訪工業區，由太平省省長親自

接待。 

(二) 越南台灣商會河內分會晚宴 

  考察團於 9 月 6 日晚間出席由越南台灣商會河內分會洪志

華會長主辦之晚宴，約 10 家北越台商代表亦受邀與會，席間邀

請本身在越南經營投資顧問公司的盧智生名譽會長分享投資經

驗。 

三、9月 7日 

  (一) 台越電子產業供應鏈合作研討會 

  駐越南台北文化代表處與越南電子產業公會於 9 月 7 日上

午合作舉辦「台越電子產業供應鏈合作研討會」，共計有考察團

成員、包括緯創、佳士達、和碩、仁寶在內的台灣電子業者，

以及越南電子產業相關協會與廠商等約 80 人與會。 

研討會首先由越南電子產業公會執委會杜氏翠香常務委員

及我投資業務處張銘斌處長致詞。接著，越南台商電子產業聯

誼會廖雲煥會長簡介「台灣電子產業在越南投資狀況」(詳附件



 

 

3)，杜氏翠香常務委員則以「越南電子產業整體概況與全球供

應鏈開發展望」為題進行簡報(詳附件 4)，除了介紹全球供應鏈

移轉趨勢下的越南電子產業及其面臨之機會與挑戰外，也說明

越南電子產業公會對電子廠商的協助，以及越南政府提供赴越

投資外商的優惠待遇。 

(二) 參訪富士康公司 

在越南台灣商會聯合總會簡智明總會長及我駐越南經濟組

曾顯照組長陪同下，考察團於 9 月 7 日下午參訪富士康北寧廠，

由該司周義文副總經理接待並簡介富士康在越南的投資營運情

況。之後，簡總會長向團員介紹越南台商總會及其所提供的投

資諮詢服務，雙方也針對人才聘用、越南各省對台商招商與支

持力度、選定廠址的評估要素、越南政府對環保及企業社會責

任的要求等議題進行廣泛交流。 

四、9月 8日 

      訪問廣寧省及海防市 

9月 8日上午，考察團在越南台灣商會聯合總會簡智明總會

長陪同下拜會廣寧省政府及參訪工業區，由該省副省長接待。

隨後訪團移動前往海防市，由海防市經濟管理局(HEZA)黎忠堅

局長設宴款待，海防市 Deep C工業區總經理 Mr. Bruno Jaspaert

亦出席與會。接著，在黎局長陪同下，Jaspaert 總經理帶領團員

參訪 Deep C工業區，活動結束後，考察團便搭機飛往胡志明市

續訪。 

五、9月 9日 

 (一) 參訪西貢高科技園區(Saigon Hi-Tech Park, SHTP) 

   考察團於 9 月 9 日上午參訪西貢高科技園區，由該園區管

理局黎碧鸞副局長接待。SHTP 為越南三大國家級高科技園區之

一，設立於 2002 年，占地 913 公頃，距離胡志明市區約 15 公

里、新山一國際機場約 18 公里、吉來港口約 13 公里，交通相



 

 

當便利。SHTP 發展的四大產業係微電子及資通訊、精密機械與

自動化、新材料與新能源、與製藥及環境相關的生技產業，成

立 20 年以來，國內外投資計畫案累計投資金額高達 120 億美元，

美國的 Intel 與 Jabil、日本的 Nidec、Nipro 與 Nippon Telegraph 

and Telephone、南韓 Samsung 及義大利 Datalogic 等全球高科技

知名集團已進駐投資。 

 (二) 計畫投資部南部投資促進中心(IPCS)投資座談會 

   考察團於 9 月 9 日下午參加 IPCS所舉辦的投資座談會，除

了訪團團員外，IPCS 亦邀請越南當地業者及後江省省委書記、

省長等政要出席，現場共約有 70 位與會者。會議首先由 IPCS

陳氏海燕主任致歡迎詞，並邀請我駐胡志明市辦事處韓國耀處

長、後江省顏春成省委書記及我投資業務處張銘斌處長分別致

詞。接著由陳氏海燕主任介紹「南越投資環境及吸引投資政策」，

後江省計畫投資廳陳玉雄廳長則簡報「後江省投資環境」，之後

後江省政府與台灣廠商進行 Q&A座談，雙方互動熱絡。 

六、9月 10日 

 參訪大新責任有限公司 

  考察團在此行最後一天上午參訪位於新順加工出口區的台

商大新責任有限公司。新順加工出口區占地 300 公頃，地處西

貢河港區，距胡志明市中心只有 4 公里，地理位置優越，基礎

建設及公共設施完善，水、電供應無虞，是越南第一個也是最

成功的加工出口區。大新公司為風扇製造商，創辦人劉佳原總

經理除了親自接待訪團外，也簡介該公司，分享其在越南的投

資經營經驗，並回應團員對於當地交通運輸、土地與人力成本、

人才資源與培訓、稅務優惠、環保法規及進駐該出口區的條件

等提問。 

 參、實質效益 



 

 

一、 此次越南投資考察團的行程緊湊，在短短幾天內走訪越南河內、

富壽、南定、太平、北寧、廣寧、海防、胡志明市等地，拜會

投資主管機關及參觀多個省市工業區，並受到越南當地政府高

度重視，每次拜會皆由各省省長或副省長率相關局處主管接待，

有助團員蒐集越南投資環境、最新政策法規及工業區位等資訊。 

二、 本考察團在參訪各地方政府及工業區之餘，亦安排拜會 2 家當

地台商企業，出席越南台灣商會河內分會晚宴，並於 9 月 9 日

晚間於胡志明市舉辦台商座談餐會，共計約 40 人與會，我駐

胡志明市辦事處韓國耀處長及當地重要台商，包括越南台商總

會袁濟凡副總會長、亞洲台商總會李天柒名譽總會長、蔡文瑞

僑務委員、越南台商總會陳信銘名譽總會長等人皆受邀出席，

與團員交流互動，團員亦把握餐敘機會，向在越南深耕之台商

當面請益，有助建立當地經商人脈關係，搭建與越南台商社群

之聯繫管道，汲取成功投資經驗。 

 肆、心得與建議 

一、在電子供應鏈因新冠肺炎疫情而暫時斷裂之前，美中日益緊張

的貿易局勢已促使各家科技公司將生產由中國轉移到鄰近國家，

尤其是越南。越南最大優勢在於吸引外人直接投資(FDI)流入

組裝廠，並擁有從生產智慧手機到電視元件等技術產品工廠的

能力。2010 年 Intel 在胡志明市開設一家大型晶圓組裝和測試

工廠；從 2015 年至 2020 年，韓國和日本在越南製造業的 FDI

資金達 3760 億美元；去年韓國電子業鉅子 LG 集團對海防市

投資 10多億美元，增加 OLED顯示器的產量。 

二、過去 10 年，越南已成為投資生產的首選目的地。對製造業投

資商而言，越南比印尼、馬來西亞、泰國與菲律賓等東協 4 國

更具吸引力，係基於以下四點理由：(一)勞工成本較低是過去

10 年許多製造商轉至越南的主因；(二)在越南，生產商與供應

鏈的結合仍很簡單，包括上游生產商與其供應商活動，以及下



 

 

游產品經銷至最終客戶的活動；(三)比起東協其他國家，越南

國內生產商品容易外銷而無須支付高額關稅，因越南已加入

15 個不同的自由貿易協定，涵蓋全球 50 多個國家；(四)政治

局勢的穩定有助越南成為投資生產的首要地點。 

三、根據代表本會參團的台新銀行許俊萍資深協理觀察，訪團團員

在參訪過程中特別關注三個層面，第一是基礎設施，特別是工

廠建設用地、電力供應品質、環境污染處理方案、海港服務等。

第二是從事電子、高科技產業的高素質人力資源；第三則是各

省在電子、高科技、綠色能源發展等領域的投資獎勵政策。建

議日後有意組團訪越的代表團在籌備上能以兼顧這三方面需求

為原則，並加入生產據點的實地考察活動，以增加廠商參訪效

益。此外，針對特定產業，可透過拜會當地產業協會或共同舉

辦研討會等方式，為雙方廠商提供交流互動的平台。 

四、越南是我國新南向政策重點國家之一，也是我國目前極力爭取

加入的 CPTPP 成員國。依據 2021 年越南計畫投資部統計，台

灣是越南第 4 大投資國，投資金額高達 353 億 2,738 萬美元，

且台商在越南的布局深入，在越投資產業多元，現在幾乎越南

全境都可見到台商企業足跡。本會也有許多會員企業在越南開

放初期便至當地投資，其中丁廣鋐理事所屬的富永安及富美鑫

控股集團長期深耕越南，更是開發胡志明市第七郡富美興新都

市的推手，為台越經貿關係奠下重要基礎。鑒於丁理事將於本

(111)年 12 月初應中華民國國際經濟合作協會之邀，率團至胡

志明市參訪並出席「第 21 屆台越工商聯席會議」，本會屆時也

將邀請多位青年委員參團，共赴越南實地考察經貿環境與商機。 



 

 

台新銀行隆安分行籌備處代表許俊萍資深協理(第一排右 1)及長興材料駐越南

代表辦事處吳國暉主任(第二排右 1)代表本會參團 

許俊萍資深協理(後排右 1)出席計畫投資部南部投資促進中心(IPCS)投資座談會 



 

 

許資深協理(右 3)隨團參訪大新責任有限公司 

許資深協理(第二排左 5)出席越南河內台灣商會舉辦之歡迎晚宴 
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台灣電子業在越南投資狀況 
Tình hình đầu tư của các doanh nghiệp điện tử  

Đài Loan tại Việt Nam 

越南台商電子產業聯誼會 
廖雲煥 會長 

Liên hội Doanh nghiệp Điện tử Đài Loan tại Việt Nam  

Hội trưởng: Ô ng Liêu Vân Hán 
 



 
 
  

台灣在越南投資主要電子廠商 

Các doanh nghiệp điện tử Đài Loan tiêu biểu đầu tư tại Việt Nam 



 
 
  

台灣在越南投資主要電子廠商設廠位置  
Các địa điểm đặt nhà máy sản xuất chủ yếu tại Việt Nam 

台資在越南投資主要電子公司 

Doanh nghiệp điện tử Đài Loan tiêu biểu tại Việt Nam 

所在省分 

Đầu tư tại các tỉnh/ thành phố 

  富士康 Foxconn Group 
北寧省、北江省、廣寧省 

Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh 

  環    隆 UMEC 
北江省  

Bắc Giang 

 建  漢  CyberTAN Technology, lnc. 
北寧省 

Bắc Ninh 

 凱  勝 Casetek Holdings Limited 
北寧省 

Bắc Ninh 

 旭  隼 
Voltronic Power Technology 

Corp. 

北寧省 

Bắc Ninh 

   仁   寶 Compal Electronics, Inc. 
永福省  

Vĩnh Phúc 

   智  易 Arcadyan Technology Co. 
永福省  

Vĩnh Phúc 



 
 
  

台資在越南投資主要電子廠商設廠位置 
Các địa điểm đặt nhà máy sản xuất chủ yếu tại Việt Nam 

 
台資在越南投資主要電子公司 

Doanh nghiệp điện tử Đài Loan tiêu biểu tại Việt Nam 

所在省分 

Đầu tư tại các tỉnh/ thành phố 

  和   碩 Pegatron Corporation 海防市 TP Hải Phòng 

 奇力新 Chilisin Electronics Co. 海防市 TP Hải Phòng 

  光   寶 Lite-On Technology Co. 海防市 TP Hải Phòng 

  瑞   軒 AmTRAN Technology 海防市 TP Hải Phòng 

  仲   琦 Hitron Technologies Inc 海防市 TP Hải Phòng 

 飛  宏 PHIHONG TECHNOLOGY CO.   海防市 TP Hải Phòng 

 環  旭 USI Enterprise Limited 海防市 TP Hải Phòng 



 
 
  

台資在越南投資主要電子廠商設廠位置 
Các địa điểm đặt nhà máy sản xuất chủ yếu tại Việt Nam 

 台資在越南投資主要電子公司 

Doanh nghiệp điện tử Đài Loan tiêu biểu tại Việt Nam 

所在省分 

Đầu tư tại các tỉnh/ thành phố 

   緯   創 Wistron Corporation 河南省 Tỉnh Hà Nam 

  佳世達 Qisda Corporation 河南省 Tỉnh Hà Nam 

   啟  碁 Wistron NeWeb Corp. 
河南/北寧省  

Tỉnh Hà Nam/Bắc Ninh 

   正  文 Gemtek Technology Co. 河南省 Tỉnh Hà Nam 

  明 泰 Alpha Networks Inc. 河南省 Tỉnh Hà Nam 

  達 方 DARFON ELECTRONICS CO. 河南省 Tỉnh Hà Nam 

  奇 鋐 Asia Vital Components Co. 河南省 Tỉnh Hà Nam 

  信 錦 Syncmold Enterprise Co. 河南省 Tỉnh Hà Nam 

  鴻 碩 Hotron Precision Electronic Co . 河南省 Tỉnh Hà Nam 

   巨  騰 Ju Teng Inter, Holding Co. 義安省 Tỉnh Nghệ An 



台灣在越南投資主要電子廠商生產品 
Sản phẩm sản xuất chủ yếu của các DN điện tử  Đài Loan tại Việt Nam 

信錦 
Syncmold Enterprise 

Co. 
顯示器用塑膠射出、鋼模與
底座、軸承 

Ép phun nhựa dùng trong sản xuất màn 

hình hiển thị, khuôn thép và đế, vòng bi 

鴻碩 
Hotron Precision 

Electronic Co . 

線材、精密模具、TV/顯示
器廠線材製造 

Sản xuất dây cáp, khuôn chính xác, dây 

cáp ti vi/màn hình hiển thị 

凱勝 
Casetek Holdings 

Limited 

電腦、通訊、消費性電子等
機殼與機構件 

Sản xuất vỏ và cấu kiện máy tính, viễn 

thông, điện tử tiêu dùng 

巨騰 
Ju Teng Inter, 

Holding Co. 
Note Book 電腦機殼製造 Sản xuất vỏ máy tính note book 

環隆 
Universal 

Microelectronics Co. 
電源、變壓器、光電、資訊
通訊產品 

Sản xuất thiết bị nguồn, máy biến áp, 

quang điện, thông tin viễn thông 

飛宏 
PHIHONG 

TECHNOLOGY CO. 
電源供應器、電動車充電樁 Bộ cấp nguồn, bộ sạc xe điện 

旭隼 
Voltronic Power 

Technology Co. 

UPS、太陽能、電池、電動
車充電樁 

Bộ tích điện dự phòng, năng lượng mặt 

trời, ắc quy, bộ sạc xe điện 

達方 
DARFON 

ELECTRONICS CO. 

鍵盤、觸控板、指紋辨識等
IT周邊元件 

Các thiết bị công nghệ thông tin như bàn 

phím, bàn di chuột cảm ứng (touchpad), 

nhận dạng vân tay 

奇鋐 
Asia Vital 

Components Co. 
電子散熱與觸控產品 Thiết bị tản nhiệt và cảm ứng 

中
游
零
組
件 
 

Tổ 

hợp 

linh 

kiện 

giai 

đoạn 

giữa 
- 

Trung 
nguồn 

 

奇力新 
Chilisin Electronics 

Co. 
被動電子元件生產製造 Chế tạo sản xuất linh kiện điện tử thụ động 

建漢 
 CyberTAN 

Technology, lnc. 
網路通訊電子產品與模組、
感測器製造 

Chế tạo module và sản phẩm điện tử viễn 

thông mạng, cảm biến  

環旭 USI Enterprise 

Limited 

穿戴電子產品的系統晶片模
組製造 

 Chế tạo module SoC cho sản phẩṃ điện 

tử đeo tay 

元件/
模組 

Linh 

kiện, 

modul
e 

零 
配 
件 
 

Linh  
phụ 
kiện 

機 
構 
件 
 

Linh 

kiện 

kết 
cấu 



台灣在越南投資主要電子廠商生產品 
Sản phẩm sản xuất chủ yếu của các DN điện tử  Đài Loan tại Việt Nam 

富士康 
Foxconn Group 

各種電子產品代工製造(EMS) 
Sản xuất gia công các loại sản phẩm 

điện tử 

和碩 
Pegatron 

Corporation 
各種電子產品代工製造(EMS) 

Sản xuất gia công các loại sản phẩm 

điện tử 

緯創 Wistron Corporation 各種電子產品代工製造(EMS) 
Sản xuất gia công các loại sản phẩm 

điện tử 

仁寶 
Compal Electronics, 

Inc. 
各種電子產品代工製造(EMS) 

Sản xuất gia công các loại sản phẩm 

điện tử 

佳世達 Qisda Corporation 各種電子產品代工製造(EMS) 
Sản xuất gia công các loại sản phẩm 

điện tử 

光寶 
Lite-On Technology 

Co. 
電源與各種電子產品代工製
造 

Sản xuất gia công nguồn điện và các 

loại sản phẩm điện tử 

瑞軒 
AmTRAN 

Technology 

電視與各種電子產品代工製
造 

Sản xuất gia công ti vi và các loại sản 

phẩm điện tử  

仲琦 
Hitron Technologies 

Inc 
網路通訊電子產品製造 

Sản xuất sản phẩm điện tử viễn thông 

mạng 

智易 
Arcadyan 

Technology Co. 
網路通訊電子產品製造 

Sản xuất sản phẩm điện tử viễn thông 

mạng 

啟碁 
Wistron NeWeb 

Corp. 
網路通訊電子產品製造 

Sản xuất sản phẩm điện tử viễn thông 

mạng 

正文 
Gemtek Technology 

Co. 
網路通訊電子產品製造 

Sản xuất sản phẩm điện tử viễn thông 

mạng 

明泰 
Alpha Networks Inc. 

網路通訊電子產品製造 
Sản xuất sản phẩm điện tử viễn thông 

mạng 

下游
組裝
代工
或

EMS 

 

Lắp 

ráp, 

gia 

côngh

oặc 

EMS 

giai 

đoạn 

hạ 

nguồn 

專業
EMS 

 sản 

xuất gia 

công 

lắp ráp 

thiết bị 

điện tử 

chuyên 

nghiệp 

系統 
/ 

代工 
 

Hệ 
thống 
/ gia 
công 



 
 

  

電子廠商供應鏈需求 
Nhu cầu trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp điện tử  

原材料 
Nguyên liệu thô 

化學材料 
Hóa chất 

塑料 
Nhựa 

環保材料 

Nguyên liệu sạch 

bảo vệ môi trường 

零   組   件   

Tổ hợp linh kiện 

晶片模組元件 
Linh kiện module chip 

印刷電路板(PCB) 
Bảng mạch in 

光學元件 
Linh kiện quang học 

被動元件 
Linh kiện thụ động 

電源供應器元件 
Linh kiện bộ cấp 

nguồn 

電池模組 
Module pin (ắc quy) 

塑料機構件 
Cấu kiện nhựa 

金屬機構件 
Cấu kiện kim loại 

連接器 
Thiết bị kết nối 

包裝材 
Nguyên liệu đóng gói 

搭配產業 
Ngành tương ứng 

模具加工/製造 
Gia công/ chế tạo khuôn 

工具機 
Máy công cụ 

機械設備製造加工 
Chế tạo, gia công thiết bị 

máy móc  

觸控元件 
Linh kiện cảm ứng 

體積大、運送成本高、進口程序複雜
、即時性、會優先有在地供應需求 
Thể tích lớn, chi phí vận chuyển cao, thủ tục 

nhập khẩu phức tạp, có tính cần ngay, ưu 

tiên có nhu cầu cung ứng tại chỗ 

面板 

panel 

鍛造零件/沖壓零件 
Linh kiện rèn/ dập 



 
 
  

謝謝指教 

Xin cảm ơn! 
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NỘI DUNG CHÍNH大綱 

1. Điện tử Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch 

chuỗi cung ứng toàn cầu 

在全球供應鏈移轉趨勢之越南電子產業 

2. Cơ hội và thách thức của ngành Điện tử Việt Nam 

越南電子產業之機會與挑戰 

3. Những hỗ trợ dành cho doanh nghiệp ngành điện tử 

對電子廠商之協助 

4. Những chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam 

đối với doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam 

越南政府提供來越投資之外資廠商的優惠待遇 



PHẦN I:第一部分 

 
ĐIỆN TỬ VIỆT NAM  

TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN DỊCH 
CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU 

在全球供應鏈移轉趨勢之越南電子產業 



XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CHUỖI CUNG ỨNG CỦA  
NGÀNH ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI 
全球電子產業供應鏈移轉趨勢 

1. CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ LÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG VỐN VÀ CÔNG 

NGHỆ (CAPITAL INTENSIVE & TECHNOLOGY INTENSIVE).  

電子產業為資本與科技密集之產業 

2. TỐC ĐỘ THAY ĐỔI CÔNG NGHỆ NHANH, CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨM NGẮN. 

科技更新速度快、產品壽命短 

3. LÀ MỘT NGÀNH CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI CÓ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN VỚI TỐC 

ĐỘ NHANH VÀ ĐƯỢC ỨNG DỤNG NHIỀU KẾT QUẢ KHOA HỌC TIÊN TIẾN.  

具有快速發展之發達技術且應用許多先進科學成果之先進產業 

4. LÀ NGÀNH CÓ YÊU CẦU ĐẦU TƯ LỚN, THU LỢI NHUẬN CAO, CẠNH TRANH CỦA 

THỊ TRƯỜNG GAY GẮT VÀ ĐỘ RỦI RO CAO. 

需要大額投資、高利潤收穫、惡劣市場競爭、高風險 

5. CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ CÓ XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CÔNG NGHỆ TỪ CÁC 

NƯỚC PHÁT TRIỂN SANG CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN NƠI CÓ NHÂN CÔNG 

RẺ HƠN, ĐỒNG THỜI PHÂN BỐ RỦI RO DO TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA 

NHỮNG BIẾN ĐỘNG VỀ CHIẾN TRANH VÀ DỊCH BỆNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI 

電子產業移轉趨勢為自發達國家移轉至具備低廉員工成本之開發中國家，並同時分散風

險，以避免疫情與戰爭等所帶來之負面影響 



XU HƯỚNG CỦA NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG 
CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU 
全球電子產業供應鏈移轉趨勢 

NHỮNG ĐIỂM CHUNG:整體情況 

1. TÍCH HỢP CÁC THÀNH TỰU KH&CN CỦA NHIỀU LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CAO;  

整合許多高科技之成就 

2. CẤU TRÚC SẢN PHẨM KHÁ PHỨC TẠP VÀ ĐÒI HỎI SỰ THAM GIA CỦA NHIỀU NGÀNH CÔNG 

NGHIỆP NHẰM ĐÁP ỨNG TÍNH ĐA DẠNG CỦA CÔNG NGHỆ VÀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO (CÔNG 

NGHIỆP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN);  

產品結構較為複雜，並要求許多產業參與，以能符合科技之多樣性以及進項因素(發展輔助產業) 

3. CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA NGÀNH ĐIỆN TỬ KHÔNG CHỈ BAO HÀM VIỆC SẢN XUẤT HÀNG 

HÓA, MÀ CÒN CẢ NHỮNG DỊCH VỤ KHÁC NHAU NHƯ THIẾT KẾ, KỸ THUẬT, TƯ VẤN, SẢN XUẤT 

THỬ, THỬ NGHIỆM, KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, CHUYỂN GIAO CÔNG 

NGHỆ;  

電子產業之輔助產業不僅包括產品生產，而還包括其他服務項目，例如設計、技術、諮詢、試驗生產、

試驗、產品品質檢驗與評估、科技移轉 

4. TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ LỚN VÀ ĐƯỢC MỞ RỘNG CÙNG VỚI SỰ 

PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ VÀ SỰ GIA TĂNG NHU CẦU TIÊU DÙNG. 

隨著經濟發展與消費需求增加，電子產品市場潛力龐大並擴大 

5. XU HƯỚNG SỬ DỤNG ÍT NGUYÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG VÌ CÁC SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC PHÁT 

TRIỂN VỚI MỤC TIÊU GIẢM THIỂU CHI PHÍ NGUỒN NGUYÊN LIỆU VÀ NĂNG LƯỢNG KHÔNG 

TÁI TẠO, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. 

減少原料、能源使用之趨勢，其原因係此類產品開發的目的為降低原料與非再生能源、環保等成本 

 



XU HƯỚNG CỦA NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TRONG 
CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU 
全球電子產業供應鏈移轉趨勢 

ĐẶC THÙ RIÊNG特殊情況 

1. LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGÀNH THU HÚT NHIỀU LAO ĐỘNG VÀ NGOẠI HỐI 

NHẤT TẠI VIỆT NAM.  

越南勞工密集與創匯最多之產業之一 

2. PHỤ THUỘC VÀO NHÀ SẢN XUẤT ĐẦU CHUỖI. 

依靠供應鏈上游廠商 

3. CÁC DOANH NGHIỆP FDI ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG CHUỖI CUNG ỨNG. 

外資企業在供應鏈中占主角地位 

4. CÓ NHIỀU TIỀM NĂNG VÀ DƯ ĐỊA ĐỂ PHÁT TRIỂN. 

具有發展空間與潛力 



CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP  

NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 

越南電子產業工業生產價值結構 

 Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2015 

資料來源：統計總局，2015年 

15.0% 

7.7% 

71.0% 

4.9% 

0.2% 

0.1% 0.9% 
0.2% C261 sản xuất linh kiện điện tử 

C262 sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại 

vi của máy vi tính 

C263 sản xuất thiết bị truyền thông 

C264 sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 

C265 sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, 

định hướng,điều khiển 

C266 sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử 

trong y học 

C267 sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 

C268 sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 

電子零件製造 

電腦及其外圍設備製造 

通訊產品生產 

消費性電子產品生產 

檢驗、度量衡、調控等設備生產 

醫學用之輻射設備、電子設備生產 

光學工具與設備生產 

光學、磁帶、磁碟生產 



BẢNG 1.1: TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP 
 TRONG NGÀNH ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 

(GIAI ĐOẠN 2010-2015) 
表1.1：越南電子產業廠商整體概況 2010年至2015年階段) 

營運中之企業 

年均資本 

長期投資與固定資產總額 

營業淨利 

員工賠償總額 

稅前利潤 

銷售報酬率 

家 

十億 

十億 

十億 

十億 

十億 



  

Doanh nghiệp 企業 
Tỷ lệ trong tổng 

số占總數比例 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2019  

Tổng số DN企業總家數 2.442 2.779 3.257 3.756 4.426     

Điện tử, máy tính và TB 

quang học 

電子產品、電腦、光學設
備 

1.145 1.399 1.755 2.098 2.532 47% 57% 

Thiết bị điện 電力設備 1.297 1.380 1.502 1.658 1.894 53% 43% 

Tỷ trọng DN sản xuất 

trên tổng số生產企業占總
數之比例 

          4% 4% 

BẢNG 1.2 : TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP 
 TRONG NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN 2015 – 2019 
表1.2：越南電子產業廠商整體概況 2015年至2019年階段) 

Đến hết 2019, ngành CNĐT có 2.532 doanh nghiệp với tổng số lao động xấp xỉ 736.000 người. Tốc 

độ tăng trưởng lao động bình quân năm là 21,44% (giai đoạn 2015-2017). Đến năm 2021, tổng số lao 

động ngành ước đã gần gấp đôi với khoảng 1,3 triệu lao động. (Nguồn: TCKT). 

截至2019年底，電子產業計有2,532家企業，其員工總人數約73萬6千人，年均勞工成長率為
21.44%(2015年至2017年)。至2021年，電子產業勞工總人數已高近1倍，約130萬名勞工。 



BẢNG 2.1: LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH ĐIỆN TỬ 
GIAI ĐOẠN 2010-2015 

表2.1:電子產業勞工情況 (2010年至2015年) 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2016). 
資料來源：統計總局 

勞工總人數 

女性勞工人數 

月均收入(千越盾) 



BẢNG 2.2: LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH ĐIỆN TỬ 
GIAI ĐOẠN 2015-2019 

表2.2:電子產業勞工情況 (2015年至2019年) 

  Số lượng lao động theo năm Tỷ lệ 

  2015 2016 2017 2018 2019 2015 2019 

Tổng số lao động ngành 

điện – điện tử電力、電子產業
勞工總人數 

665,775 790,738 922,994 905,942 970,328     

Điện tử, máy tính và thiết bị 

quang học電子產品、電腦以
及光學設備 

497,037 612,306 735,978 710,005 755,798 75% 78% 

Thiết bị điện 電力設備 168,738 178,432 187,016 195,937 214,530 25% 22% 

Tỷ lệ tham gia vào SX trên 

tổng số 參與生產之勞工比例 
          11% 13% 

Tổng tỷ lệ lao động nữ女性
勞工比例 

74% 73% 71% 68% 65%     

LĐ nữ ngành điện tử電子產
業女性勞工 

78% 77% 75% 71% 68%     

LĐ nữ ngành thiết bị điện電
力設備產業女性勞工 

60% 58% 58% 56% 55%     

勞工總人數快速增加，自2010年之16萬7,562名增至2019年之75萬5,798名。從性別方面來看，電子產業聘僱很多女性勞工
。2015年電子產業之女性勞工人數占勞工總人數之78%。2010年至2015年間女性勞工比例維持不變，僅於2019年降至68%

。 

Về lao động, ngành điện tử là ngành tạo việc làm lớn nhất ở Việt Nam trong thập kỷ vừa qua. Tổng số lao động đã tăng 

nhanh chóng từ 167.562 năm 2010 lên755.798 năm 2019. Xét về vấn đề giới, ngành điện tử thu hút số lượng lao động 

nữ lớn. Lao động nữ trong ngành điện tử chiếm 78% tổng lực lượng lao động trong ngành năm 2015.Tỷ lệ lao động nữ 

duy trì không đổi trong giai đoạn 2010-2015 và có giảm xuống mức 68% trong năm 2019.  

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2021). 
資料來源：統計總局 



BẢNG 3: LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH ĐIỆN TỬ 
PHÂN THEO DOANH NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG VÀ 

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 
表3：在本國電子企業與外資電子企業工作之勞工統計 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2017). 
資料來源：統計總局 

外資企業，尤其是跨國集團，女性勞工比例遠超過本國企業。2017年電子產業女性勞工之97%在外
資企業與跨國集團工作。本國企業之女性勞工比例僅為36.8%，而外資企業為79.4% 

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các DNĐQG, có tỷ lệ lao động nữ cao 

hơn nhiều so với các doanh nghiệp trong nước. Năm 2017, 96% tổng số lao động nữ trong ngành 

điện tử làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và DNĐQG. Tỷ lệ lao động nữ 

làm việc trong các doanh nghiệp trong nước chỉ là 36,8% trong khi con số này ở các doanh 

nghiệp FDI là 79,4%.  

本國企業 外資企業 

外資企業占企業總家數之比例 

勞工總人數 

女性勞工占 
勞工總人數之比例 

人 

人 



Bảng 4: XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÀNH ĐIỆN TỬ 

表4：電子產業進出口統計 
Unit: Bill. USD 

單位：十億美元 
Nguồn: Tổng cục thống kê (tháng 7-2022), Hải quan VN (8-2022) 
資料來源：統計總局、越南海關總局 

Tổng kim ngạch XNK ngành 

điện tử qua các năm 

電子產業進出口總額 

Năm 2018 

(Triệu USD) 

2018年(百萬美
元) 

Năm 2019 (Triệu 

USD) 

2019年(百萬美元) 

 

Năm 2020 (Triệu 

USD) 

2020年(百萬美元) 

 

Năm 2021 (Triệu 

USD) 

2021年(百萬美元) 

 

7 tháng -2022 

(Triệu USD) 

2022年前7個
月(百萬美元) 

 

Tổng KN xuất khẩu điện tử 

電子產品出口總額 78,784.57 87,294.02 95,760.31 108,293.94 65,620 

- Máy tính & Linh kiện 

- 電腦及其零件 29,561.13 35,919.62 44,576.39 50,734.10 31,720 

- Điện thoại và Linh kiện 

- 電話機及其零件 49,223.44 51,374.40 51,183.92 57,559.84 33,900 

Tổng KN Nhập khẩu điện tử 

電子產品進口總額 59,055.40 65,957.62 80,616.42 96,748.55 62,170 

- Máy tính & Linh kiện 

- 電腦及其零件 43,135.39 51,341.47 63,971.10 75,328.08 50,100 

- Điện thoại và Linh kiện 

- 電話機及其零件 15,920.01 14,616.15 16,645.32 21,420.47 12,070 

Xuất siêu 順差 19,729.17 21,336.40 15,143.89 11,545.39 3,45 

- 2021年越南貿易順差40億美元，其中電子產業順差115億美元  

- 2022年前7個月越南貿易順差10.8億美元，其中電子產業順差34.5億美元 

電子產業對越南外匯平衡與貿易平衡做出相當大之貢獻。年均成長率13% 

- Năm 2021 cả nước xuất siêu 4 tỷ USD, ngành điện tử xuất siêu 11,5 tỷ USD.  

- 7 tháng đầu năm 2022 cả nước xuất siêu: 1.08 tỷ USD, ngành điện tử xuất siêu 3,45 tỷ USD. 

Ngành điện tử có đóng góp rất lớn vào việc cân bằng ngoại hối và cán cân thương mại cho cả nước. Tốc độ 

tăng trưởng trung bình 13%/năm. 



BẢNG 5: NHỮNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ LỚN TRONG NGÀNH ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 
表5：越南電子產業大型投資案 

No. Project Name投資案名稱 
Place of Investment 

投資地點 

Investment 

Capital (Mil. 

USD)資金 

Main Product主要產品 

Year of 

Operation 

投入生產年別 

1 

Samsung Electronics Việt Nam - Bac 

Ninh (SEV)  
Bac Ninh 

2,500 

Mobile phone, Mobile devices and 

ICT hi-tech devices 2008 

2 

Samsung Electronics Việt Nam - Thai 

Nguyen (SEVT)  
Thai Nguyen 

5,000 
Mobile phone, Mobile devices and 

ICT hi-tech devices 2013 

3 SEMV Thai Nguyen 1,230 2013 

4 
Samsung Display Bắc Ninh (SDV) 

Bac Ninh 6,500 

LCD & OLED 

2014 

5 SDIV Bac Ninh 133 2009 

6 

Samsung Electronic HCMC CE 

Complex (SEHC) 
HCMC high-tech park 2,000 

Development and manufacturing 

hi-tech household goods 
2014 

7 

Samsung Vietnam Mobile R&D 

Center (SVMC) - Hà Nội 

Under construction: 

West of Hanoi 220 R&D Center 2020 

8 LG Electronic Vietnam Hai Phong 1,500 

Household electric goods, mobile 

phone, electronic device for cars 
2015 

9 
LG Display Vietnam 

Hai Phong 2,500 

OLED TV, OLED display devices, 

LCD 

2016 

10 Hai Phong 750 2021 

11 (to be invested) 1,500 2021 

12 Intel Products Vietnam HCMC high-tech park 1,000 Micro chip 2006 

13 Canon Vietnam Hanoi, Bac Ninh 306 Printer and scanning machines 2001 

14 Nokia Vietnam Bac Ninh 302 Mobile phone 2013 

15 Panasonics Vietnam Thang Long - Hanoi 224 

Households electric goods and 

components 2003 

16 

Fukang Technology (Foxconn 

Singapore PTE. Ltd.) Quang Chau, Bac Giang 270 Manufacturing laptop, tablet 2021 

17 Ja Solar Vietnam Quang Chau, Bac Giang 210 Manufacturing optical panel, cell 2021 



Bảng 6: Top 20 công ty điện tử CNTT lớn nhất trên Thế giới (2019) 

(tính theo Doanh thu, giai đoạn 2018-2019)  

表6：全球前20大資訊技術、電子企業 (根據2018年至2019年營業收入排列) 

Company name 

公司名稱 

Revenue 

(Mil. USD) 

營業收入(百
萬美元) 

Total 

labors 

(person) 

勞工總人數 

Origin 

country 

原籍國 

Company 

name 

公司名稱 

Revenue 

(Mil. USD) 

營業收入(百
萬美元) 

Total labors 

(person) 

勞工總人數 

Origin 

country 

原籍國 

1. Apple 265 234 132 000 USA 12. Dell 78 700 145 000 USD 

2. Amazon 232 887 647 000 USA 13. Sony 77 100 114 400 Japan 

3. Samsung 

Electronics 

211 597 320 671 S.Korea  14. 

Panasonic 

72 000 273 858 Japan 

4. Foxconn 175 617 667 680 Taiwan 15. Intel 62 761 102 700 USA 

5. Alphabet Inc. 136 189 98 771 USA 16. LG 

Electronics 

54 314 157 831 S.Korea 

6. General 

Electric 

120 268 283 000 USD 17. JD.Com 54 000 157 831 China 

7. Microsoft 125 800 144 106 USA 18. Hewlett-

Packard 

52 056 157 831 USA 

8. Huawei 105 191 188 000 China 19. Lenovo 45 350 54 000 China 

9. Siemens 91 585 397 800 Germany 20. Pegatron 39 238 177 950 Taiwan 

10. Hitachi 84 559 307 275 Japan 

11. IBM 79 139 397 800 USA 

Source: IndustriAll 2019.  



Bảng 7: Tiền lương tiêu chuẩn của lao động ngành điện tử khu vực châu Á    

(giai đoạn 2018-19, ĐVT: USD/tháng) 

表7：亞洲地區電子產業勞工基本薪資 

(資料來源 Source: JETRO) 

No. Country/region 

國家/地區 
Blue 

Engineer 

藍領技術人
員 

Worker 

勞工 
No. Country/Region 

國家/地區 
Blue 

Engineer 

藍領技術人
員 

Worker 

勞工 

1 Yokohama, 

Japan 
3595 2834 8 Manila, Philipine 373 234 

2 Seoul, Korea 2702 2208 9 Jakarta, 

Indonesia 
457 308 

3 Singapore 3064 1946 10 Chennai, India 470 211 

4 Taipei, Taiwan 1428 1097 11 Hanoi, Vietnam 436 217 

5 Shenzen, China 831 490 12 Phnom Penh, 

Campuchia 
648 201 

6 Kuala Lumpur, 

Malaysia 
728 413 13 Yangon, 

Myanmar 
349 162 

7 Bangkok, 

Thailand 
728 413 14 Dhaka, 

Bangladesh 
287 109 



NHẬN ĐỊNH TỔNG QUAN整體觀察 

1. THẾ KỶ 21 CHỨNG KIẾN SỰ THAY ĐỔI TOÀN BỘ QUAN ĐIỂM NHÌN NHẬN VỀ TÀI 

SẢN VÀ SỞ HỮU 

2. 21世紀見證對資產與所有之看法改變 

- UBER, CÔNG TY VẬN TẢI LỚN NHẤT THẾ GIỚI, KHÔNG SỞ HỮU CHIẾC XE NÀO.   

- 世界最大運輸公司-UBER並無擁有任何汽車 

- FACEBOOK, NHÀ SỞ HỮU PHƯƠNGG TIÊN TRUYỀN THÔNG PHỔ BIẾN NHẤT THẾ 

GIỚI, KHÔNG TẠO RA NỘI DUNG NÀO.  

- 世界知名度很高之社群本身亦未提供任何內容項目 

- ALIBABA, NHÀ BÁN LẺ CÓ GIÁ TRỊ NHẤT THẾ GIỚI, KHÔNG CÓ HÀNG HOÁ LƯU 

KHO NÀ O.  

- 世界價值很高之零售商ALIBABA未有任何存庫貨品 

- AIRBNB, NHÀ CUNG CẤP PHÒNG Ở CHO THUÊ LỚN NHẤT THẾ GIỚI, KHÔNG CÓ 

CHÚT BẤT ĐỘNG SẢN NÀO” 

- 世界最大房屋租賃平台AIRBNB並無擁有任何房地產 

2. TỐI ƯU HÓA CÁC NGUỒN LỰC DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ:  

以技術為核心之資源優化 

CÁC NỀN TẢNG ỨNG DỤNG DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ ĐÃ HÌNH THÀNH NỀN KINH TẾ 

THEO NHU CẦU (CÒN GỌI LÀ NỀN KINH TẾ CHIA SẺ). 

技術應用程式已形成按需求之經濟(共享經濟) 



PHẦN 2 第二部分 

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH 

ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 

越南電子產業之機會與挑戰 



XU HƯỚNG CỦA NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU 2022 
2022年全球經濟趨勢 

1. NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU NĂM 2022 ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NHIỀU BIẾN SỐ KHÓ LƯỜNG DO ẢNH 

HƯỞNG BỞI CHIẾN TRANH VÀ DỊCH BỆNH: LẠM PHÁT TĂNG CAO Ở NHIỀU NỀN KINH TẾ LỚN, ĐẨY 

GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU TĂNG CAO. CÁC CHI PHÍ VẬN TẢI, LOGISTIC, CHI PHÍ TIÊU DÙNG ĐỀU TĂNG. 

2022年全球經濟因戰爭與疫情而面對許多難以預測之變數：大型經濟體通膨導致原物料價格上漲，運輸、

物流、消費等成本費用皆增加 

2. CHUỖI CUNG ỨNG VÀ KIỀU HỐI BỊ GIÁN ĐOẠN DO ẢNH HƯỞNG BỚI CHIỂN TRANH NGA-UKRAINA.  

供應鏈與僑匯因俄烏戰爭而被中斷 

3. NIỀM TIN KINH DOANH GIẢM VÀ SỰ KHÔNG CHẮC CHẮN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TẠI CÁC QUỐC GIA CÓ 

CHIẾN SỰ SẼ LÀM THÚC ĐẨY DÒNG VỐN CHẢY RA TỪ CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI. 

營業信心衰退以及在發生戰爭之國家的投資者之不確定性將促進資金流入新興市場 

4. CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH LẠI THEO XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN NGUỒN CUNG 

ĐỂ GIẢM PHỤ THUỘC VÀO 1 QUỐC GIA DUY NHẤT; 

全球供應鏈朝向供應資源移轉進行重整，以期減少對唯一1個國家之依賴 

5. THIẾU HỤT TẠM THỜI CÁC LINH KIỆN VÀ BỘ PHẬN CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ, ĐẶC 

BIỆT LÀ CHẤT BÁN DẪN. 

電子產業零件、元件暫時短缺，尤其是半導體材料 

6. NHỮNG THÓI QUEN VÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG MỚI ĐƯỢC HÌNH THÀNH HẬU COVID-19. 

後疫情時代新衍生之消費習慣與行為 

7. CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU: CHỊU SỰ CHI PHỐI CỦA CÁC ÔNG LỚN CÔNG NGHỆ TRÊN THẾ GIỚI (BIG 

TECH). 

全球技術：受世界大型科技公司之控制 



CƠ HỘI CHO NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 
越南電子產業之機會 1. CƠ HỘI THAM GIA SÂU HƠN VÀO CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU, 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG NỘI ĐỊA ĐÓNG GÓP VÀO CHUỖI CUNG ỨNG 

NHIỀU HƠN. 

進一步參與全球供應鏈，本國附加價值對供應鏈之貢獻更多 

2. TĂNG XUẤT KHẨU SANG CÁC THỊ TRƯỞNG KHÓ TÍNH DO ĐIỀU 

CHỈNH CHUỖI CUNG ỨNG SAU COVID-19; 

因後疫情時代供應鏈重整而有增加輸往高標準之市場之機會 

3. TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI: XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ 

VÀ SẢN XUẤT TỪ TRUNG QUỐC SANG CÁC NƯỚC, TẠO CƠ HỘI 

CHO VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI, ĐẶC BIỆT TRONG LĨNH 

VỰC ĐIỆN TỬ. 

加強吸引外資：投資移轉趨勢，自中國移轉至其他國家，提供越南招商

機會，尤其是電子產業 

4. CÁC NƯỚC ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT KINH TẾ SONG PHƯƠNG VÀ KHU 

VỰC, VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC HIỆP ĐỊNH TỰ DO THẾ HỆ MỚI CPTPP, 

EVFTA, ... DIỄN RA KHẨN TRƯƠNG HƠN, TẠO THUẬN LỢI CHO 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ, 

各國加強雙邊與區域經濟連結，CPTPP、EVFTA等新世代自由貿易協定核

准提供貿易與投資便利條件 



THÁCH THỨC CỦA NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 
越南電子產業之挑戰 1. CHÍNH SÁCH KHÔNG THEO KỊP SỰ THAY ĐỔI: VIỆC THAY ĐỔI THÓI QUEN VÀ PHƯƠNG THỨC TIÊU 

DÙNG Ở TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG ĐÒI HỎI VIỆT NAM PHẢI KỊP THỜI ĐIỀU CHỈNH CÁC CHÍNH 

SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐỂ ĐẢM BẢO DÒNG VỐN FDI 

CÓ CHỌN LỌC. ƯU TIÊN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN, BỀN VỮNG VÀ CÓ SỨC LAN TỎA ĐỐI VỚI NỀN 

KINH TẾ VIỆT NAM. 

政策未跟上實際變化：新常態下消費習慣與方式改變，要求越南應即時調整協助企業與吸引外資之政

策，以期有選擇性招商、優先招攬具先進科技、永續性且對越南經濟有擴散能力之案件 

2. NGUY CƠ TỤT HẬU XA HƠN DO SỰ PHÁT TRIỂN QUÁ NHANH CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0, BUỘC PHẢI 

PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO; NHÂN CÔNG GIÁ RẺ VÀ SỰ SẴN CÓ CỦA CÁC NGUỒN 

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KHÔNG CÒN LÀ LỢI THẾ NỮA. 

第4次工業革名快速發展可能導致之落後危機，要求越南應朝向革新、創新去發展；廉價員工與充裕自然

資源不在是招商優勢 

3. THIẾU NGUỒN LỰC VỀ LAO ĐỘNG LÀNH NGHỀ, VỀ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ ĐỂ TIẾP NHẬN 

GIÁ TRỊ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TỪ DÒNG VỐN FDI, NGUY CƠ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THẤP 

VÀ TRUNG BÌNH VÀO VIỆT NAM. 

缺乏熟練人力資源、財政與技術等來吸收外資之先進技術，面臨落後與中等技術引進之危機 

4. CÁC THÁCH THỨC AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHAI THÁC KHÔNG BỀN 

VỮNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN SẼ TÁC ĐỘNG MẠNH ĐẾN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN 

VỮNG CỦA VIỆT NAM. 

非傳統安全挑戰：氣候變遷、自然資源非永續開採將對越南永續發展目標產生極大影響 

5. TẠM THỜI THIẾU VẬT LIỆU, LINH KIỆN, ĐẶC BIỆT LÀ THIẾU HỤT CHẤT BÁN DẪN CHO NGÀNH 

CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ TRÊN QUY MÔ TOÀN CẦU. 

全球材料、零件短缺，尤其是電子產業之半導體材料 



NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM CẦN LÀM GÌ? 
越南電子產業應如何因應? 

1. CHÍNH PHỦ: CẦN TẬP TRUNG ĐẦU TƯ VÀO CÁC CÔNG TY HÀNG ĐẦU ĐỂ CÁC DNVVN PHÁT TRIỂN VÀ HÌNH THÀNH CHUỖI CUNG ỨNG CHO CÁC 

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. ĐẶC BIỆT TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT, KHỞI NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHỆ TRUNG VÀ 

CAO TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ. 

政府：應重視對首要公司投資，以利越南廠商開發與建立越南廠商供應鏈，尤其是電子產業製造、新創、革新、創新以及中高階技術移轉 

2. DOANH NGHIỆP: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ: NHÂN LỰC, CÔNG NGHỆ, QUẢN TRỊ SẢN XUẤT. ĐẨY NHANH VIỆC SỐ HÓA TRONG 

TOÀN BỘ QUÁ TRÍNH SXKD,  

企業家：提高有關人力資源、技術、製程管理等競爭力、加強生產經營數位化 

3. CHÍNH SÁCH:政策面 

1. TẬP TRUNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRONG NƯỚC, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA, NĂNG LỰC CẠNH 

TRANH CỦA TỪNG DN. THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP. 

重視改善本國經營環境、提高國家競爭能力、每一家企業之競爭能力、促進企業數位轉型 

2. TẬN DỤNG CƠ HỘI CHUYỂN DỊCH SẢN XUẤT SANG VIỆT NAM ĐỂ THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LỚN MẠNH, THAM GIA TÍCH CỰC 

VÀO CHUỖI CUNG ỨNG Ở VỊ THẾ CÔNG NGHỆ CAO HƠN. 

利用對越南之生產移轉機會來促進越南企業強大發展、以更高之技術地位積極參與供應鏈 

3. CÓ CHIẾN LƯỢC THU HÚT FDI CÓ CHỌN LỌC, TẬP TRUNG, ƯU TIÊN FDI VÀO LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO,  ĐỔI MỚI, CÓ 

TÍNH LAN TỎA (TẠO THÊM NHIỀU CƠ HỘI CHO DN VIỆT THAM GIA SÂU HƠN VÀO CHUỖI CUNG ỨNG, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ DÒNG 

VỐN ĐẦU TƯ CHẤT LƯỢNG THẤP, CHUYỂN GIAO RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ. 

應採取有選擇性、優先高科技、創新、有擴散性之外資招商政策(提供越商進一步參與供應鏈之更多機會，有效阻止品質不佳、環境與技術風險移

轉之投資潮流) 

4. HIỆP HỘI:  公會 

1. TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN CÁC NGUỒN LỰC HỖ TRỢ TỪ CHÍNH PHỦ VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ (VỀ 

CÔNG NGHỆ, NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH, TIẾP THỊ QUỐC TẾ).  

加強媒合、協助企業取得政府與國際組織之援助資源(包括技術、提高競爭能力、國際行銷等) 

2. HỖ TRỢ DN KẾT NỐI  THAM GIA VÀO CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÁC BIG TECH. 

協助企業媒合、參與BIG TECH公司之供應鏈 

3. HỒ TRỢ DN NÂNG CAO NĂNG LỰC: HƯỚNG DẪN CÔNG NGHỆ, MARKETING, ĐÀO TẠO. LÀM ĐẦU MỐI HỖ TRỢ DN TRONG TIẾP NHẬN VÀ 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ. 

協助企業提高自身能力：技術輔導、行銷、培訓、搬演企業技術引進與移轉等支援窗口 



PHẦN 3: 第三部分 
 

NHỮNG HỖ TRỢ DÀNH CHO DOANH 
NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN TỬ ĐỂ THAM GIA VÀO  

CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU 
對電子廠商參與全球供應鏈之協助 



VÀI NÉT VỀ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ 
VIỆT NAM (VEIA)越南電子產業公會簡介 

THÔ NG TIN CHUNG:整體介紹 

• HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM (VEIA) ĐƯỢC THÀNH LẬP THÁNG 6 NĂM 2000; 

VEIA於2000年6月成立 

• PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM; 

為越南電子產業廠商利益服務 

• CÓ 335 DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN; 

計有335家會員廠商 

• CÓ TRỤ SỞ CHÍNH Ở HÀ NỘI VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

公會總部位於河內、以及胡志明市代表辦事處 

 

VAI TRÒ :角色 

• VEIA LÀ TỔ CHỨC TỰ NGUYỆN, PHI LỢI NHUẬN VÀ PHI CHÍNH PHỦ, ĐẠI DIỆN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT 

NAM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ VÀ CNTT; 

VEIA為代表越南電子暨資訊技術產業廠商之非正式、非利潤、自願參加之組織 

• ĐỂ HỖ TRỢ NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ VÀ CNTT DUY TRÌ TÍNH CẠNH TRANH; 

協助電子暨資訊技術產業維持其競爭力 

• ĐẦU MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VÀ CNTT, KHÁCH HÀNG VÀ CHÍNH PHỦ. 

電子暨資訊技術產業廠商、客戶與政府間之聯絡窗口 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG:運作項目 

• TƯƠNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ;與政府互動溝通 

• THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUỐC TẾ;促進國際合作 

• THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN, DỮ LIỆU THỐNG KÊ;統計資料蒐集與分析 

• THÚC ĐẨY TIÊU CHUẨN HÓA;促進標準化 

• HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ;協助技術開發 

• XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI;貿易促進 

• KẾT NỐI VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.國內外合作夥伴媒合 



CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI DOANH 
NGHIỆP CỦA VEIA 

VEIA為企業之服務項目 

Cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp lý 

提供資訊、法律協助 

Xúc tiến thương mại貿易促進 

Hợp tác khoa học công nghệ科技合作 

Kết nối doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước 

國內外廠商、組織團體媒合 



Hỗ trợ DN tham gia chuỗi CC với Samsung 

協助企業參與三星供應鏈 



Giới thiệu DN tham gia cung ứng cho CANON 

推薦企業參與佳能供應鏈 



VEIA XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN DN ÁP DỤNG 
TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

VEIA擬定與輔導會員廠商適用品質管理標準 

1. XÂY DỰNG ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THEO EICC: PHỐI HỢP VỚI VIỆN TIÊU CHUẨN 
CHẤT LƯỢNG, TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG, XÂY DUNG TIÊU CHUẨN 
NGÀNH; 
擬定依據EICC之品質監控提案：會同品質標準院、品質標準暨度量衡總局擬定產業標準 

2. TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, ĐÀO TẠO CHO DN: LỊCH PHỔ BIẾN VÀ ĐÀO TẠO CHO DN NGÀNH ĐIỆN 
TỬ: 
進行廠商培訓、輔導：電子廠商輔導與培訓行程安排 

3. THÍ ĐIỂM HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TẠI 1 SỐ DN: TC ELECTRONICS,  ĐIỆN QUANG, VBH, PTH. 
在TC ELECTRONICS、光電、VBH、PTH等若干企業試辦： 

4. PHỐI HỢP VỚI CÁC DỰ ÁN QUỐC TẾ (LINKSME; DỰ ÁN CỦA NHẬT BẢN,… ĐỂ TỔ CHỨC CÁC 
KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO DN TRONG SX VÀ MARKETING QUỐC TẾ; 
會同國際案件(LINKSME、日本案件等)來舉辦有關提高企業生產與國際行銷等能力之培訓班 

5. NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CHỦ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
THÔNG QUA ĐỐI THOẠI (DỰ ÁN CỦA LIÊN MINH DN NGÀNH ĐIỆN TỬ THỰC THÀNH LAO 
ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM: ILO-VCCI - VEIA) 
透過對話座談提高勞資雙方有關勞資關係認知與能力(ILO-VCCI – VEIA執行有責任勞工之電子產業
廠商聯盟案件) 



HỢP TÁC 3 BÊN ILO-VCCI-VEIA: THÀNH LẬP LIÊN MINH 
CÁC DN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM NHẰM THÚC ĐẨY CÁC 
HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI 

國際勞動組織、越南商工總會、電子產業工會三方合作：成立越南
電子業廠商聯盟，以期促進對社會責任之勞動規範 



DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG SÁNG KIẾN DOANH NGHIỆP 
(BUSINESS INNOVATION ZONE) 

企業創新社區案 

VEIA HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC: IDC (BỘ CÔNG THƯƠNG), SAMSUNG VIỆT NAM, CÁC HIỆP HỘI VASI, TỰ ĐỘNG HÓA, NHÀ 
TỔ CHỨC TRIỂN LÃM 
VEIA與工商部IDC、越南三星、VASI、自動化等公會、展覽公司等合作 

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TÁI SẢN XUẤT, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ TIẾP CẬN CƠ HỘI KINH DOANH QUỐC TẾ, THAM GIA 
VÀO CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU. 
協助廠商恢復生產、擴大市場、取得國際經營商機、參與全球供應鏈 

HỖ TRỢ VÀ HƯỚNG DẪN CHO DOANH NGHIỆP VỀ QUẢN TRỊ TINH GỌN, NHÀ MÁY THÔNG MINH VÀ LEAN. 
協助與輔導廠商有關精簡管理、智慧工廠與LEAN 



CONTACTS聯絡資料 

• VEIA CONTACT: 

• ADDRESS: 11TH MIPEC TOWER, 229 TAY SON STREET, DONG DA 

DISTRICT, HANOI, VIETNAM 

• TELEPHONE: +84 4 39332845 

• EMAIL: DTHUONG@VEIA.ORG.VN  

• PERSON IN CHARGE: MRS. DO THI THUY HUONG, EXECUTIVE 

BOARD MEMBER 

• LINKED WITH THE VEIA MEMBERSHIP: 335 MEMBER ENTERPRISES IN 

VIETNAM THROUGH CONTACTS FROM THE WEBSITE: 

WWW.VEIA.ORG.VN  

mailto:dthuong@veia.org.vn
mailto:dthuong@veia.org.vn
http://www.veia.org.vn/


PHẦN 4: 第四部份 

 
NHỮNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH 
PHỦ VIỆT NAM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 

FDI ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM 
越南政府提供來越投資之外資廠商的優惠待遇 



NHỮNG ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC 
DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ FDI 
越南政府提供外資企業之優惠待遇 

1. TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ HẤP DẪN 

建立優良投資環境 

2. ĐẢM BẢO CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 

投資者基本權益保障 

3. CHIẾN LƯỢC BẢO HỘ VÀ CÁC ƯU TIÊN DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VÀ 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

提供外國投資者、外籍人士之優先待遇與保護政策 

4. ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT ĐAI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI  

提供外國投資者之土地優惠待遇 

5. MIỄN GIẢM THUẾ.稅捐減免 

6. NHỮNG KHOẢN TRỢ CẤP CỦA CHÍNH PHỦ政府補助款項 

7. CÁC KHUYẾN KHÍCH ĐẶC BIỆT特殊鼓勵待遇 

8. CÁC LUẬT TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

提供外國投資者便利條件之法律 

 



NHỮNG ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC 
DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ FDI 

越南政府提供外資企業之優惠待遇 
1. TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ HẤP DẪN 

建立優良投資環境 

– CĂN CỨ PHẠM VI KHÔNG GIAN: CÓ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NỘI BỘ DOANH 

NGHIỆP, MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 

QUỐC TẾ. 

以空間範圍來看，有企業內部投資環境、本國投資環境與國際投資環境 

– CĂN CỨ VÀO LĨNH VỰC: CÓ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, MÔI TRƯỜNG LUẬT 

PHÁP, MÔI TRƯỜNG KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ XÃ HỘI, CƠ SỞ HẠ 

TẦNG… 

以領域來看，有政治環境、法律環境、經濟環境、文化社會環境、基礎建設等 

– CĂN CỨ VÀO TÍNH HẤP DẪN: CÓ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CÓ TÍNH CẠNH 

TRANH CAO, MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CÓ TÍNH TRUNG BÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐẦU 

TƯ CÓ TÍNH CẠNH TRANH THẤP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KHÔNG CÓ TÍNH 

CẠNH TRANH. 

以吸引性來看：具有高度競爭性質之投資環境、中度競爭性質之投資環境、低度競

爭性質之投資環境以及並無競爭性質之投資環境 



NHỮNG ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC DOANH 
NGHIỆP ĐẦU TƯ FDI 

越南政府提供外資企業之優惠待遇 
2. ĐẢM BẢO CÁC QUYỀN CƠ BẢN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 

投資者基本權益保障 

– ĐẢM BẢO KHÔNG TƯỚC ĐOẠT:不奪取保障 

– ĐẢM BẢO CHO NHỮNG MẤT MÁT: SỰ ĐẢM BẢO NÀY DIỄN RA TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU: 

損失保障：此等保障在下列情況適用： 

+QUỐC HỮU HOÁ: 國有化 

+ PHÁ HUỶ DO CHIẾN TRANH: THIỆT HẠI TẠO RA TỪ CÁC VẤN ĐỀ CỦA QUỐC GIA ĐÓ NHƯ NỔI 

LOẠN, KHỦNG BỐ…THÌ SẼ ĐƯỢC ĐỀN BÙ. 

戰爭導致損毀：煽動、恐怖等該國內在問題導致之損失將獲理賠 

+ TÍNH KHÔNG CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC CỦA TIỀN TỆ: ĐỐI VỚI ĐỒNG TIỀN KHÔNG CHUYỂN ĐỔI ĐƯỢC, 

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI SẼ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN CÁCH CÂN BẰNG NGOẠI TỆ CẦN THIẾT CŨNG 

NHƯ CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐỒNG NỘI TỆ SANG NGOẠI TỆ. 

貨幣不可兌換：對於不可兌換之貨幣，外國投資者將獲輔導所需之外匯平衡方法以及自本國貨幣兌換至外

匯 

– CHUYỂN (GỬI) NGOẠI HỐI: NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ CHUYỂN CÁC KHOẢN TIỀN VỀ 

NƯỚC MỘT CÁCH TỰ DO. NHỮNG KHOẢN SAU ĐÂY TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 

NƯỚC NGOÀI PHẢI ĐƯỢC CHUYỂN VỀ NƯỚC NẾU HỌ MUỐN: LỢI NHUẬN, CÁC KHOẢN KIẾM 

ĐƯỢC KHÁC, LỢI TỨC ĐẦU TƯ, VỐN ĐẦU TƯ, GỐC VÀ LÃI CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI, 

LƯƠNG CHO NHÂN VIÊN NƯỚC NGOÀI, TIỀN BẢN QUYỀN, PHÍ KỸ THUẬT… 

外匯匯出：外國投資者可自由匯款回國。下列款項在任何情況下(倘他們需要)外國投資者應可匯款回國：利

潤、其他所得款項、投資利息、投資資金、外國貸款本息、外籍員工薪資、著作(版)權費、技術費用等 
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3. CHIẾN LƯỢC BẢO HỘ VÀ CÁC ƯU TIÊN DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI提

供外國投資者、外籍人士之優先待遇與保護政策 

– VIỆC TUYỂN DỤNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI:外籍員工招聘 

• BAN HÀNH CÁC THỂ CƯ TRÚ CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI HAY THẺ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

CŨNG NHƯ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG BẮT BUỘC PHẢI CÓ CÁC THẺ ĐÓ MỚI ĐƯỢC LÀM 

VIỆC Ở NƯỚC SỞ TẠI. 

針對外籍員工訂定居留證或是工作證等規定以及訂定必須取得該等證照方可在所在國工作之對象規定 

• QUY ĐỊNH NHỮNG NGÀNH NGHỀ CẦN THIẾT PHẢI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI. + QUY 

ĐỊNH VIỆC THẾT KẾ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỂ THAY THẾ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

BẰNG CÁC LAO ĐỘNG TRONG NƯỚC. 

必須僱用外籍員工之產業項目：訂定研擬培訓計畫等規定，以其僱用國內員工替代外籍員工 

- QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: SỰ ĐẢM BẢO QUYỀN SỞ HỮU VỀ SÁNG CHẾ, NHÃN HIỆU THƯƠNG 

MẠI. 

智慧財產權：專利、商標等智慧財產權保障 

- SỰ ƯU TIÊN VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHÍNH PHỦ政府對投資者之優先待遇 

- ĐẢM BẢO CHO MỘT MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH BÌNH ĐẲNG .公平競爭環境保障 
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4. ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT ĐAI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI  

提供外國投資者之土地優惠待遇 

CHÍNH PHỦ  VIỆT NAMĐÃ BAN HÀNH NHIỀU CHÍNH SÁCH, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI DN NHƯ:越

南政府已頒布許多土地優惠待遇與政策： 

1. GIẢM 50% TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2014; 

2011年至2014年土地租金減一半 

2. ĐIỀU CHỈNH GIẢM TỶ LỆ TÍNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT CHUNG TỪ 1,5% (QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 121/2010/NĐ-CP) XUỐNG CÒN 1% (QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2014/NĐ-CP) VÀ UBND 

CẤP TỈNH QUY ĐỊNH CỤ THỂ TỶ LỆ TRONG KHUNG TỪ 0,5-3% THEO TỪNG KHU VỰC, TUYẾN 

ĐƯỜNG TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ ÁP DỤNG THU TIỀN THUÊ ĐẤT 

TẠI ĐỊA PHƯƠNG; 

一般土地租單價計算比例自1.5%(第121/2010/NĐ-CP號議定規定)調降至1% (第46/2014/NĐ-CP號議定

規定)以及省級人委會按地區別、道路線、土地使用目的來訂定適用於當地土地租金課徵之介於

0.5~3%單價比例 

3. ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH THU TIỀN 

THUÊ ĐẤT. 

土地價格認定時適用土地價格調整係數來計算土地租金 
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• MIỄN THUẾ VỐN: CHÍNH PHỦ KHÔNG THU THUẾ TRÊN CÁC KHOẢN CHUYỂN NHƯỢNG HAY PHẦN 

KIẾM ĐƯỢC TỪ CỔ PHIẾU. 

資本免稅：政府未課徵股票所得或轉讓款項等稅捐 

• MIỄN GIẢM THUẾ SUẤT, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN): HIỆN NAY, MỨC THUẾ SUẤT ƯU 

ĐÃI CAO NHẤT LÀ 10% TRONG THỜI HẠN 15 NĂM VÀ MIỄN THUẾ 4 NĂM, GIẢM 50% SỐ THUẾ PHẢI 

NỘP TRONG 9 NĂM TIẾP THEO ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐẶC 

THÙ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NHƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, NĂNG LƯỢNG TÁI 

TẠO, LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG... 

營利事業所得稅減免：目前最優惠稅率為10%、適用期間15年，4免、9減一半，適用之產業項目為資訊技

術、軟體、再生能源、環保等特殊鼓勵發展之產業的新投資案 

• MIỄN GIẢM CÁC LOẠI THUẾ THU NHẬP KHÁC: CHÍNH PHỦ CHO PHÉP CÁC NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI 

NỘP CÁC KHOẢN THUẾ ĐỊA PHƯƠNG NHƯ THUẾ DOANH THU, LỢI TỨC.NGÀNH ĐƯỢC MIỄN GIẢM 

CÓ THỂ LÀ NGÀNH ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU, HAY NGÀNH THU VỀ NHIỀU NGOẠI TỆ CHO ĐẤT 

NƯỚC 

其他所得稅減免：政府准許投資者不需繳納地方稅捐款項，例如營業所得稅、利息，適用產業項目可能為

外銷項目、或是創匯產業項目 

• MIỄN GIẢM THUẾ HÀNG TƯ LIỆU SẢN XUẤT NHẬP KHẨU (VỐN): CHÍNH PHỦ KHÔNG THU THUẾ 

NHẬP KHẨU TƯ LIỆU SẢN XUẤT (BAO GỒM MÁY MÓC VÀ CÁC LINH KIỆN, PHỤ TÙNG THAY THẾ, 

NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU) 

進口生產物資(資本)關稅減免：政府不課徵生產物資進口關稅(包括機械及其零件、替換零組件、原料、燃

料) 

• MIỄN THUẾ BẢN QUYỀN. 免著作(版)權稅 

• MIỄN CÁC LOẠI THUẾ VÀ CHI PHÍ KHÁC: 其他稅收與費用減免 
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6. NHỮNG KHOẢN TRỢ CẤP CỦA CHÍNH PHỦ政府補助款項 

• CÁC CHI PHÍ TỔ CHỨC VÀ TIỀN VẬN HÀNH. CHÍNH PHỦ CÓ THỂ CHO PHÉP TÍNH NÀY VÀO CHI PHÍ 

CỦA DỰ ÁN TRONG MỘT THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH. 

運作費用成本可列入案件一定期間之成本費用 

• TÁI ĐẦU TƯ: NẾU DÙNG LỢI NHUẬN ĐỂ TÁI ĐẦU TƯ THÌ SẼ ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG ƯU ĐÃI NHẤT 

ĐỊNH. 

再投資：倘利用利潤再投資，則可享有一定優惠待遇 

• TRỢ CẤP ĐẦU TƯ: LÀ CHO PHÉP MỘT TỶ NHẤT ĐỊNH CỦA KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI CHỊU 

NHỮNG NGHĨA VỤ VỀ ĐẦU TƯ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH. 

投資補助：准許投資資金之一定資本比例在一定期間不需承擔投資義務 

• CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ KHÁC: CÁC KHOẢN KHẤU TRỪ NÀY CÓ THỂ TỒN TẠI DƯỚI CÓ NHỮNG QUY 

ĐỊNH ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH NHƯ CHO PHÉP ĐƯỢC MIỄN TRỪ GẤP 2 LẦN VỀ GIÁ TRỊ 

CŨNG NHƯ VỀ MẶT THỜI GIAN BAN HÀNH NHỮNG QUY ĐỊNH ƯU ĐÃI CHỈ RIÊNG CHO MỘT DỰ ÁN 

NÀO ĐÓ. 

其他扣除款項：可在若干產業項目有特殊規定，例如准許某個專案適用個別優惠待遇，可獲免除價值與適

用期間2倍 

• TÍN DỤNG THUẾ ĐẦU TƯ: CHÍNH PHỦ, TRẢ LẠI NHỮNG NGHĨA VỤ VỀ THUẾ ĐÃ PHẢI NỘP CHO NHÀ 

ĐẦU TƯ NẾU NHÀ ĐẦU TƯ PHẢI TÁI ĐẦU TƯ 

投資稅額抵減：倘投資者進行再投資，應向投資者退還已繳納之稅捐義務 

• CÁC KHOẢN TÍN DỤNG THUẾ KHÁC.其他稅額抵減 
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7. CÁC KHUYẾN KHÍCH ĐẶC BIỆT特別鼓勵待遇 

ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA: 對於跨國公司 

• COI NHỮNG CÔNG TY ĐA QUỐC GIA NHƯ NHỮNG CÔNG TY ĐƯỢC GHI TÊN Ở 

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CHO HƯỞNG NHỮNG ƯU ĐÃI TƯƠNG TỰ.  

將跨國公司視為上市公司並給予類似優惠待遇 

• CHO PHÉP CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA ĐƯỢC THÀNH LẬP CÁC CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

准許跨國公司得以成立股份公司 

• KHUYẾN KHÍCH CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

鼓勵跨國公司進行技術移轉 
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8. CÁC LUẬT TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

   提供外國投資者便利條件之法律 

• ĐÂY LÀ NHỮNG QUI ĐỊNH RIÊNG NHẰM TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC KINH DOANH THUẬN LỢI.  

此等規定為提供外國投資者經營便利條件所訂定之個別規定 

• NHÓM NÀY BAO GỒM NHỮNG KHUYẾN KHÍCH PHI TÀI CHÍNH NHƯ  

此等規定包括非財務鼓勵措施，例如： 

• CHO PHÉP TUYỂN DỤNG NHÂN CÔNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG HẠN CHẾ. 

無限制招聘外籍員工 

• ĐẢM BẢO VIỆC CHUYỂN NHƯỢC VÀ HỒI HƯƠNG CỦA VỐN VÀ LỢI NHUẬN. 

保障資本與利潤轉讓與匯回 

• KÝ KẾT CÁC HIỆP ĐỊNH .簽訂各項協定 

• CHO PHÉP BÁN HÀNG TIÊU DÙNG ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG CUỐI CÙNG KHÔNG PHẢI THÔNG 

QUA CÁC ĐẠI LÝ HAY CÔNG TY THƯƠNG MẠI,  

准許不須透過代理商或是貿易公司可逕將消費性產品銷售給終端消費者 

• SỞ HỮU ĐẤT ĐAI .土地持有 



CHÀO MỪNG QUÝ DOANH 
NGHIỆP ĐẾN ĐẦU TƯ  

VÀ HỢP TÁC VỚI CÁC DOANH 
NGHIỆP TRONG NƯỚC CỦA 

VIỆT NAM! 
歡迎與越籍廠商合作投資! 

 
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ VỊ! 

謝謝! 
 


